	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng ở mức cao
	Cộng

	Thực hiện phép tính
	Nhận biết phép tính trên số hữu tỉ, tính đúng giá trị biểu thức đơn giản không chứa căn
	Hiểu được biểu thức chứa căn bậc 2, các công thức về lũy thừa và tính đúng giá trị biểu thức kết hợp nhiều phép tính
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:  
	1

1đ
	2

2đ
	
	
	3

3đ  (30%)

	Tìm giá trị x
	Nhận biết dạng tìm x cơ bản, tìm x trong tỉ lệ thức
	Tìm x trong tỉ lệ thức
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:  
	1

1đ
	1

1đ
	
	
	2
2đ  (20%)

	Toán thực tế về tính giá cả, tiền tệ.
	
	
	Vận dụng kiến thức tăng giảm % để giải quyết bài toán tiền tệ thực tế.
	
	

	Số câu:

Số điểm:  
	
	
	1

1đ
	
	1

1đ  (10%)

	Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
	
	
	Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau giải bài toán thực tế liên quan
	
	

	
	
	
	1

1đ
	
	1

1đ  (10%)

	Các loại góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng, quan hệ vuông góc đến song song
	Chứng minh 2 tam giác bằng nhau 
	Từ 2 tam giác bằng nhau suy ra mối liên hệ giữa các yếu tố liên quan
	
	Kết hợp các trường hợp bằng nhau của tam giác để so sánh độ dài đoạn thằng
	

	Số câu:

Số điểm:  
	1

1đ
	1

1đ
	
	1

1đ
	3
30đ  (30%)

	Tổng số câu:

Tổng số điểm:
	3

3đ  (30%)
	4

4đ  (40%)
	2

2đ  (20%)
	1

1đ  (10%)
	10

10đ (100%)


Trường THCS An Phú Đông
ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: TOÁN 7

Năm học 2020 – 2021
Bài 1: (3 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
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[image: image3.wmf]3

19

25%:

24

éù

-

æö

+

êú

ç÷

èø

êú

ëû


Bài 2: (2,0 điểm) Tìm x, biết:


a/ 
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b/  
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Câu 3: (1 điểm) Bảng giá tính cước phí của một hãng Taxi như sau:
	
	Giá mở cửa
	Giá cước các km tiếp theo
	Giá cước từ km thứ 31 trở đi

	Taxi Kia Morning
	10.000đ
	13.600đ
	11.000đ

	Taxi Huynhdai i10
	9.000đ
	13.900đ
	10.500đ


Một hành khách đi quãng đường 36km thì nên chọn loại Taxi Kia Morning hay Taxi Huynhdai i10 để có giá cước thấp hơn?
Bài 4: (1 điểm) Một người lao động đã đóng bảo hiểm với số tiền 210 000 đ. Trong đó gồm các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lần lượt tỉ lệ với 8; 1,5; 1. Tính số tiền đóng cho mỗi khoản.
Bài 5: (3 điểm)  Cho 
[image: image6.wmf]ABC

D

 nhọn có AB < AC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm K sao cho MK = MA.

a/ Chứng minh: 
[image: image7.wmf]ABMKCM

D=D


b/ Chứng minh:  AB // KC

c/ Vẽ đường thẳng đi qua M và cắt đoạn thẳng AB, AC lần lượt tại E, F. Chứng minh EC = BF
[image: image8.wmf]
HẾT
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
	Bài
	Đáp án
	Biểu điểm

	Bài 1: a/
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	          b/
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	c/
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	Bài 2: a/
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	          b/
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	0,25 đ
0,25đ
0,25 đ 
0,25đ

	Bài 3:
	 Giá cước của hành khách đi 36 km:
+ Đối với loại xe Taxi Kia Morning là: 
10+13,6(30-1) + 11(36-30) = 470,4 (nghìn đồng)

+ Đối với loại Taxi Huynhdai i10 là: 
9+13,9(30-1) + 10,5(36-30) = 475,1 (nghìn đồng)
Vì 470,4 < 475,1 nên hành khách chọn loại Taxi Kia Morning sẽ được giá cước thấp hơn.
	0,25 đ
0,25 đ

0,25đ + 0,25 đ



	Bài 4:
	Gọi a, b, c theo thứ tự số tiền ở các khoản BHXH, BHYT, BHTN.
Ta có : 
[image: image14.wmf]81.51
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 và 
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 Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
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 Tính được: a = 160; b = 30; c = 20
Vậy các khoản BHXH, BHYT, BHTN lần lượt là 160 nghìn đồng, 30 nghìn đồng, 20 nghìn đồng.
	0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ

	Bài 5:
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	         a/
	Xét 
[image: image18.wmf]ABMvàKCM

DD

có:

         MB = MC (gt)
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·

AMBKMC

=

(đối đỉnh)

         MA = MK (gt)

 Vậy: 
[image: image20.wmf]ABMKCM

D=D

(c-g-c)
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	         b/
	Từ 
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D=D

 (chứng minh câu a)

Suy ra: 
[image: image22.wmf]·

·

ABMKCM

=

(hai góc tương ứng)

        Mà hai góc chúng ở vị trí so le trong

        Vậy:  AB // KC
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	        c/
	Xét 
[image: image23.wmf]BEM
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và 
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 Có:  MB = MC (gt)
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 (cmt)
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(đối đỉnh)

Do đó: 
[image: image27.wmf]BEM

D

= 
[image: image28.wmf]CFM

D

(g-c-g)

Suy ra: ME = MF (hai cạnh tương ứng)

Chứng minh 
[image: image29.wmf]CEM

D

= 
[image: image30.wmf]BFM

D

(c-g-c)
=> CE = BF ( 2 cạnh tương ứng)
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	Lưu ý: Học sinh làm cách giải khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.
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